
CÔNG AN: 8 Văn bản (4 Nghị quyết; 4 Quyết định) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
21/2008/NQ-HĐND 

Ngày 11/12/2008 

Về quy định mức phụ cấp và kinh phí 

mua sắm trang bị phương tiện làm 

việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố  

01/01/2009 

Tài chính 

 
21_2008_NQ-HDND

_141043.doc
 

2.  Nghị quyết 
05/2022/NQ-HĐND 

Ngày 06/07/2022 

Quy định việc xử lý các cơ sở không 

đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và 

chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà 

Nội được đưa vào sử dụng trước khi 

Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

27/2001/QH10 có hiệu lực 

 

01/08/2022 

Công an 

 
 

3.  Nghị quyết 

10/2023/NQ-HĐND 

Ngày 06/07/2023 

 

Về việc quy định diện tích nhà ở tối 

thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở 

hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại 

thành phố Hà Nội 

16/07/2023 

Công an – Xây 

dựng 
 

4.  Nghị quyết 
21/2023/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2023 

Quy định số lượng, phụ cấp thường 

xuyên đối với Công an xã bán chuyên 

trách được bố trí ở thôn tham gia bảo 

đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi 

hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã 

bán chuyên trách nghỉ công tác mà 

không bố trí sắp xếp được công tác 

khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo 

đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

1/1/2024 

Công an 

 



5.  Quyết định 
19/2011/QĐ-UBND 

Ngày 23/6/2011 

Về kiện toàn tổ chức, chế độ chính 

sách đối với lực lượng Công an xã trên 

địa bàn thành phố Hà Nội.  

03/7/2011 

Nội vụ, Tài chính – 

Công an 

 

 

19_2011_QD-UBND_

125737.doc
 

6.  Quyết định 

18/2022/QĐ-UBND 

Ngày 25/04/2022 

 

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí 

mật nhà nước trong các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội 

Công an 

06/05/2022 

 

7.  Quyết định 
18/2017/QĐ-UBND 

Ngày 11/05/2017 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

giữa các sở, ban, ngành Thành phố, 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị 

xã trong công tác quản lý người nước 

ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

 

01/07/2017 

Công an 
 

8.  Quyết định 
32/2021/QĐ-UBND 

Ngày 30/12/2021 

Ban hành quy định về an toàn phòng 

cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng 

lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội  

10/01/2022 

Công an 

 

DU LỊCH: 02 Văn bản (01 Nghị quyết và 01 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 
12/2012/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2012 

Về việc thông qua Quy hoạch phát 

triển du lịch thành phố Hà Nội đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

13/7/2012 

Du lịch 12_2012_NQ-HDND

_145289.doc
 

2.  Quyết định 
23/2021/QĐ-UBND 

Ngày 18/11/2021 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Du lịch thành phố Hà Nội 

 

29/11/2021 

Du lịch - Nội vụ 

 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-19-2011-QD-UBND-kien-toan-to-chuc-che-do-chinh-sach/125737/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-19-2011-QD-UBND-kien-toan-to-chuc-che-do-chinh-sach/125737/noi-dung.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-19-2011-QD-UBND-kien-toan-to-chuc-che-do-chinh-sach/125737/noi-dung.aspx


VĂN HÓA – THỂ THAO: 19 Văn bản ( 11 Nghị quyết; 8 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 
11/2012/NQ-HĐND 

Ngày 13/7/2012 

Về việc thông qua Quy hoạch phát 

triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030.  

13/7/2012 

Văn hóa – Thể thao 11_2012_NQ-HDND

_145285.doc
 

2.  Nghị quyết 
16/2013/NQ-HĐND 

Ngày 17/07/2013 

Về chính sách khuyến khích đầu tư, 

huy động đóng góp tự nguyện của tổ 

chức, cá nhân vào việc xây dựng công 

trình văn hóa, công viên, vườn hoa, 

khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn 

tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa 

trên địa bàn Thủ đô (Theo quy định tại 

điểm a khoản 3, Điều 11 Luật Thủ 

đô). 

27/7/2013 

Văn hóa – Thể thao 16_2013_NQ-HDND

_202065.doc
 

3.  Nghị quyết 
22/2013/NQ-HĐND 

Ngày 03/12/2013 

V/v thông qua Quy hoạch phát triển 

Thể dục thể thao thành phố Hà Nội 

đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030. 

13/12/2013 

Văn hóa – Thể thao 22_2013_NQ-HDND

_221464.doc
 

4.  Nghị quyết 
16/2019/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2019 

Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài 

một số đường, phố trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm 2019 

04/12/2019 

Văn hóa – Thể thao 

 

5.  Nghị quyết 

10/2020/NQ-HĐND 

Ngày  09/12/2020 

 

Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài 

một số đường, phố trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm 2020 

09/12/2020 

Tài chính 

 

6.  Nghị quyết 
18/2021/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2021 

Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài 

một số đường, phố trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm 2021 

01/01/2022 

Văn hóa – Thể thao 

 



7.  Nghị quyết 
23/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ 

"Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"; 

Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật 

thể thành phố Hà Nội 

18/12/2022 

Tài chính – Văn 

hóa – Thể thao 

 
 

8.  Nghị quyết 
26/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Về việc quy định mức tiền phạt đối 

với một số hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa ở nội 

thành thành phố Hà Nội 

18/12/2022 

Văn hóa – Thể thao  

 

9.  Nghị quyết 
27/2022/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2022 

Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài 

một số đường, phố trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm 2022 

18/12/2022 

Văn hóa – Thể thao  

 

10.  Nghị quyết 

05/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/07/2023 

 

Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài 

một số đường, phố trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm 2023 

14/07/2023 

Văn hóa – Thể thao 

 

11.  Nghị quyết 
16/2023/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2023 

Về việc sửa đổi quy định về phí thăm 

quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch 

sử, công trình văn hóa trên địa bàn 

thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND ngày 07/07/2020 

của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà 

Nội 

01/01/2024 

Tài chính – Văn 

hóa – Thể thao 

 
 

12.  Quyết định 
207/2006/QĐ-UBND 

Ngày 27/11/2006 

Ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, 

đổi tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

07/12/2006 

Văn hóa – Thể thao 207_2006_QD-UBND

_95525.doc
 

13.  Quyết định 
01/2015/QĐ-UBND 

Ngày 19/01/2015 

Về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh 

doanh karaoke trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

29/01/2015 

Văn hóa – Thể thao 
 

http://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2652826.html
http://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2652826.html
http://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2652826.html


14.  Quyết định 
10/2015/QĐ-UBND 

Ngày 27/4/2015 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quyết định số 207/2006/QĐ-

UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành 

kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

07/5/2015 

Văn hóa – Thể thao 
 

15.  Quyết định 
01/2016/QĐ-UBND 

Ngày 20/01/2016 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động 

quảng cáo ngoài trời trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

29/01/2016 

Văn hóa – Thể thao 
 

16.  Quyết định 
48/2016/QĐ-UBND 

Ngày 17/11/2016 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, 

bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch 

sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

27/11/2016 

Văn hóa – Thể thao 
 

17.  Quyết định 
14/2018/QĐ-UBND 

Ngày 25/5/2018 

Về việc ban hành Quy chế tạm thời 

quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt 

động tại Khu Trung tâm Hoàng thành 

Thăng Long - Hà Nội 

14/6/2018 

Văn hóa – Thể thao 
 

18.  Quyết định 
10/2020/QĐ-UBND 

Ngày 08/05/2020 

về việc bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa 

18/05/2020 

Văn hóa – Thể thao 
 

19.  Quyết định 
01/2022/QĐ-UBND 

Ngày 11/01/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà 

Nội 

 

22/01/2022 

Văn hoá – Thể thao 

 

NGOẠI VỤ: 9 Quyết định 

 



1.  Quyết định 
48/2013/QĐ-UBND 

Ngày 06/11/2013 

Về việc ban hành Quy chế quản lý và 

thực hiện các hoạt động đối ngoại của 

Thành phố Hà Nội. 

16/11/2013 

Ngoại vụ 
 

2.  Quyết định 
06/2014/QĐ-UBND 

Ngày 06/02/2014 

Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

16/02/2014 

Ngoại vụ 
 

3.  Quyết định 
03/2016/QĐ-UBND 

Ngày 01/02/2016 

Về việc ban hành Quy chế cung cấp 

thông tin của thành phố Hà Nội cho 

báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài. 

10/02/2016 

Ngoại vụ 

  

4.  Quyết định 
22/2016/QĐ-UBND 

Ngày 25/07/2016 

Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi 

lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

04/08/2016 

Sở Ngoại vụ 

  

5.  Quyết định 
16/2018/QĐ-UBND 

Ngày 11/07/2018 

Về việc sửa đổi một số điều của Quy 

chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của 

doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND Thành phố Hà 

Nội ban hành kèm theo Quyết định số 

22/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 

năm 2016 của UBND Thành phố Hà 

Nội 

11/07/2018 

Ngoại vụ 
 

6.  Quyết định 
22/2018/QĐ-UBND 

Ngày 20/09/2018 

Ban hành Quy định quản lý và sử 

dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và 

cán bộ, công chức, viên chức quản lý 

của thành phố Hà Nội 

30/09/2018 

Ngoại vụ 
 



7.  Quyết định 
23/2018/QĐ-UBND 

Ngày 01/10/2018 

Ban hành Quy định về công tác lễ tân 

trong việc tổ chức các hoạt động đối 

ngoại của thành phố Hà Nội 

11/10/2018 

Ngoại vụ 

 
 

8.  Quyết định 
04/2021/QĐ-UBND 

Ngày 01/04/2021 

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

thuộc thẩm quyền của Thành phố Hà 

Nội 

11/04/2021 

Sở ngoại vụ 

 
 

9.  Quyết định 

10/2022/QĐ-UBND 

Ngày 16/03/2022 

 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội 

 

 

27/03/2022 

Ngoại vụ 
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